
Nam Nữ

NCC 

đang 

hưởng 

TCƯĐ 

hàng 

tháng 

(ghi rõ 

đối 

tượng)

TB 

hưởng 

trợ cấp 

MSLĐ 

hàng 

tháng

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

226
337.000.000       

1 Nguyễn Xuân Lương 1927 201623830
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 500.000              

Chết 

4/2020

2 Nguyễn Thành Tân 1936 210329026
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

3 Phan Văn Biên 1955 212366973
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

4 Tôn Long Hùng 1948 212081759
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

5 Tôn Thanh Hồng 1948 210021517
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

6 Nguyễn Thanh Hân 1951 211036006
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
bệnh binh

1.500.000           

7 Võ Văn Minh 1956 210006248
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
bệnh binh

1.500.000           

NCC và thân 
Trùng 

đối 

tượng 

NCC 

hoặc đối 

tượng 

khác 

trong 

Quyết 

định 

của Thủ 

Số tiền Ký nhận Ghi chú

NGHĨA THUẬN (226)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TƯ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO DỊCH COVID-19

STT Họ và tên

Năm sinh

Số CMND 

/Thẻ căn 

cước công 

dân

Địa chỉ, nơi cư 

trú



8 Hạ Thị Hoa 1956 210003825
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

9 Đỗ Thị Tịnh 1963 211029560
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

10 Trần Thị Ngọc Dung 1960 210184167
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

11 Nguyễn Thị Minh Hồng 1955 210181357
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

12 Võ Văn Đổng 1960 211036015
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

13 Hà Thị Lân 1949 210183030
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù đày

1.500.000           

14 Huỳnh Thị Trọng 1954 210169658
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

15 Phan Minh Thành 1957 210183917
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

16 Lê Thị Tài 1954 210008323
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

17 Phạm Thị Ký 1936 210564475
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

18 Tôn Thị Xuân Thủy 1954 210108124
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

19 Trương Thị Cần 1955 210723579
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

20 Tôn Thị Kim Chi 1954 210233232
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

21 Phạm Thị Khám 1954 211901415
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

22 Nguyễn Thị Hồng 1956 212593520
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

23 Trần Thị Thanh Xuân 1953 210108176
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

24 Hồ Thị Cẩm 1937 210108125
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           



25 Bùi Thị Thể 1933 210108141
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CCGĐCM

1.500.000           

26 Võ Thị Xuân 1952 210189915
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

27 Nguyễn Thị Rua 1944 210108229
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

28 Huỳnh Thị Miều 1924 210562318
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

29 Tôn Thị Chính 1954 210184131
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

30 Nguyễn Văn Cự 1954 211969518
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

31 Nguyễn Út 1938 210183965
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

32 Huỳnh Thị Thảo 1957 211901544
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

33 Nguyễn Văn Tâm 1958 211969515
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

34 Nguyễn Thị Toan 1936 210183649
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

35 Cao Thị Bông 1954 210108289
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

36 Đinh Thị Chín 1936 210108006
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

37 Nguyễn Văn Kiện 1955 211036014
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

38 Lê Thị Liên 1938 210108054
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

39 Phan Thị Huệ 1955 210233155
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

40 Phan Thị Thanh 1935 210184108
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

41 Võ Thị Trương 1929 210184028
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 500.000              

Chết 

4/2020



42 Nguyễn Sương 1931 210208034
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

43 Nguyễn Thị Dung(Đào) 1953 212009723
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

44 Đinh Thị Bưởi 1954 210830024
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

45 Nguyễn Thị Chín 1935 212436205
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

46 Nguyễn Thị Út 1940 210108145
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CCGĐCM

1.500.000           

47 Phạm Thanh Hùng 1954 211036069
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

48 Trịnh Thế Nhân 1935 210483837
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

49 Nguyễn Thị Liên 1939 212670716
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

50 Ngô Thị Liên 1945 210290583
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

51 Đào Thị Thiện 1940 210256466
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

52 Trần Thị Ánh Tuyết 1955 211050630
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

53 Bùi Thị Mau 1947 210183361
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

54 Huỳnh Trọng Điểm 1948 210108249
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Bệnh binh

1.500.000           

55 Phan Tham 1946 210108313
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Bệnh binh

1.500.000           

56 Đoàn T Minh Huệ 1955 211036008
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

57 Đinh T Phương Chi 1948 210028659
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

58 Trần Thị Lựu 1951 211004858
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           



59 Trần T Thúy Vân 1956 211901407
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

60 Võ Quang Trung 1953 211036082
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

61 Nguyễn Diệp 1934 210108277
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

62 Huỳnh Văn Tấn 1933 212596362
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

63 Nguyễn Thị Chính 1950 210106978
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CCGĐCM

1.500.000           

64 Nguyễn Hữu Tân 1940 210291022
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

65 Nguyễn Hoa Lư 1958 212657883
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

66 Nguyễn T Hồng Phúc 1954 210108164
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

67 Vũ T Hồng Tài 1954 210183168
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

68 Bạch Thanh Hòa 1950 210183967
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
tù đày

1.500.000           

69 Lê Văn Minh 1947 210108211
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

70 Trần Văn Giải 1946 212595534
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

71 Phạm Thị Thủy 1952 210108218
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

72 Nguyễn Thị Xuân 1928 210184295
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

73 Trần Thị Hường 1932 210184010
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

74 Trần Thanh Hát 1956 211969513
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

75 Trần Thị Thanh Vân 1946 210108166
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           



76 Tôn Thị Tâm 1944 210106989
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CCGĐCM

1.500.000           

77 Nguyễn Thị Tường 1950 210184098
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

78 Lê Thị Ba 1939 210183895
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

79 Phạm Thị Thân 1939 212658218
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

80 Bùi Thị Liền 1942 210256367
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

81 Lê Tấn Lễ 1947 210233167
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

82 Tôn Thị Thanh 1947 210233238
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

83 Tôn Long Nhứt 1950 211036070
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

84 Nguyễn Xa 1934 210108098
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

85 Nguyễn Dương 1933 210183840
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

86 Nguyễn Đức Văn 1954 210233126
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

87 Nguyễn Thị Vy 1943 210108001
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

88 Nguyễn Thị Lại 1937 211969511
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

89 Trần Sau 1935 210184043
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

90 Võ Thị Rô 1934 210184112
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

91 Đào Văn Lộc 1954 210329999
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

92 Nguyễn Thị Loan 1927 210108148
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           



93 Nguyễn Huy 1938 210025295
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

94 Bạch Thị Trà 1953 210183894
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

95 Huỳnh Thị Hồng 1947 212596390
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

96 Trần ĐÌnh Vạn 1942 210180545
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

97 Bùi T Thu Hường 1956 210329654
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

98 Lê Thị Một 1944 211183861
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Bệnh Binh

1.500.000           

99 Nguyễn Thành Long 1958 210100276
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

100 Bạch Thị Phương 1945 210183800
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

101 Trương Thị Tiến 1948 211036001
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

102 Đặng Nguyên Thám 1950 211036118
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

103 Trần Kim Quy 1939 210968007
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

104 Lê Toản 1935 210108204
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

105 Nguyễn Việt Hoa 1952 210233115
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

106 Bạch Ngọc Tiến 1933 212596976
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

107 Phạm Văn Đến 1929 210183023
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

108 Bạch Thị Nhi 1952 210000517
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

109 Trương Thanh Hải 1955 211094916
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           



110 Tôn Long Hiệp 1928 210108193
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

111 Nguyễn Bé 1937 210108008
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù Đày

1.500.000           

112 Tôn Thanh Lưỡng 1946 210035617
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

113 Lê Thị Diệu 1950 212059895
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

114 Nguyễn Thị Soạn 1943 211331318
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

115 Huỳnh Thị Tú 1940 210184325
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

116 Tôn T Thu Hà 1955 210233159
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

117 Trần Văn Hương 1950 210184126
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù đày 

1.500.000           

118 Nguyễn Xuân Mỹ 1926 210562317
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

119 Nguyễn T Xuân Thiên 1950 210106873
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh 1.500.000           

120 Nguyễn Văn Chính 1944 210025066
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù đày 

1.500.000           

121 Nguyễn Thị Thận 1938 210183425
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù đày 

1.500.000           

122 Lê Tấn Luật 1953 210009453
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

123 Cao Nhứt 1940 210103065
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

124 Vũ Văn Long 1953 210183846
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

125 Nguyễn Tiến Dũng 1940 210183025
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh 1.500.000           

126 Phạm Thị Sâm 1954 210029033
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù đày 

1.500.000           



127 Bạch Trung Nguyên 1950 211029823
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù đày 

1.500.000           

128 Trần Văn Thuẩn 1950 210180190
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù đày 

1.500.000           

129 Đào Thị Vân 1932 21259860
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

130 Phạm Thị Mai 1950 210184002
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù đày 

1.500.000           

131 Lê Thị Thân 1943 210108158
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

132 Lê Thị Quý 1945 210183663
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù đày 

1.500.000           

133 Lê T Thu Hồng 1948 211094824
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

134 Phạm Ngọc Sanh 1927 210183704
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
TNLS

1.500.000           

135 Phạm Ngọc Binh 1950 210183847
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

136 Trần Hồng Sơn 1937 210184082
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

137 Phạm Thị Hoa 1948 210183020
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

138 Nguyễn T Hồng Liên 1956 212143087
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Tù đày 

1.500.000           

139 Trần Ngọc Bích 1941 210108306
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù đày 

1.500.000           

140 Lê Quốc Tuấn 1954 210233174
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
CĐHH

1.500.000           

141 Nguyễn Be 1930 212365830
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Thương Binh
Tù đày 

1.500.000           

142 Phạm Đình Thanh 1947 210183018
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Thương Binh
Bệnh Binh

1.500.000           

143 Đặng Thị Hược 1947 210184036
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Bệnh Binh 1.500.000           



144 Trương Văn Tía 1949 212009592
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Bệnh Binh
CĐHH

1.500.000           

145 Đỗ T Phương Lan 1948 212191510
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Bệnh Binh
Tù đày 

1.500.000           

146 Nguyễn Thị Loan 1952 210108267
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Bệnh Binh
CĐHH

1.500.000           

147 Phạm Thanh Hòa 1952 212430067
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Bệnh Binh 1.500.000           

148 Phạm Thị Xuân 1949 210108081
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Bệnh Binh 1.500.000           

149 Lê Bá Châu 1960 211036115
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Bệnh Binh 1.500.000           

150 Võ Đình Bình 1960 210189998
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận

Thương 

binh-B 1.500.000           

151 Nguyễn Phú Cường 1938 212009571
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận TB-MSLĐ 1.500.000           

152 Lưu Thị Tiêu 1949 017508761
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Vợ LS 1.500.000           

153 Nguyễn Thị Anh 1951 210108074
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Vợ LS 1.500.000           

154 Phạm Thị Tùng 1940 211029783
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Mẹ LS 1.500.000           

155 Trần Thị Mỹ 1936 210184081
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Vợ LS
CĐHH

1.500.000           

156 Nguyễn Thị Đề 1924 210184111
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Vợ LS 1.500.000           

157 Lê Thị Kết 1931 210108018
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Vợ LS 1.500.000           

158 Phạm Thị Diên 1940 210184123
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Vợ LS
CCGĐCM

1.500.000           

159 Trần Thị Điệm 1937 212009683
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Vợ LS
CCGĐCM

1.500.000           

160 Trần Thị Sính 1937 210108046
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Vợ LS
CĐHH

1.500.000           



161 Bùi Thị Ơn 1927 210108262
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Vợ LS 1.500.000           

162 Nguyễn Thị Tòa 1935 210183854
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Vợ LS
CCGĐCM

1.500.000           

163 Huỳnh Thị Vàng 1930 210108150
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Vợ LS 1.500.000           

164 Nguyễn Thị Hiền 1936 210184242
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Vợ LS 1.500.000           

165 Nguyễn Thị Chi 1932 212380939
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận Mẹ LS
CCGĐCM

1.500.000           

166 Võ Thị Phượng 1940 210183389
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Vợ LS 1.500.000           

167 Phạm Thị Nguyệt 1941 210256551
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Vợ LS

Thương 

Binh 1.500.000           

168 Bạch Thị Quế 1937 210183279
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Vợ LS 1.500.000           

169 Võ Thị Ảnh 1938 210256441
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Vợ LS 1.500.000           

170 Nguyễn Thị Thiện 1932 210183684
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Vợ LS
CCGĐCM

1.500.000           

171 Nguyễn Thị Khương 1931 210283983
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Vợ LS
CCGĐCM

1.500.000           

172 Lê Thị Sắc 1927 211664767
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Mẹ LS 1.500.000           

173 Võ Thị Ba 1933 210189914
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Mẹ LS 1.500.000           

174 Phạm Thị Quá 1931 210256454
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Mẹ LS
Tù Đày

1.500.000           

175 Nguyễn Thị Hồng 1931 212436730
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Vợ LS 1.500.000           

176 Đặng Thị Vàng 1929 210183209
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Mẹ LS 1.500.000           

177 Trần Thị Nguyên 1920 210183932
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Mẹ LS
CĐHH

1.500.000           



178 Nguyễn Thử 1921 210183024
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Cha LS

Thương 

Binh 1.500.000           

179 Nguyễn Thị Noa 1941 210889579
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận CC GĐCM 1.500.000           

180 Nguyễn Thị Mênh 1929 210253493
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận CC GĐCM 1.500.000           

181 Võ Thị Chuẩn 1925 210183946
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận

Mẹ 

VNAH 1.500.000           

182 Trần Thị Thạnh 1932 210108259
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận

Mẹ 

VNAH 1.500.000           

183 Nguyễn Thị Nghiên 1932 210256439
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận

Mẹ 

VNAH 1.500.000           

184 Nguyễn Thị Khâm 1935 210184226
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận

Mẹ 

VNAH 1.500.000           

185 Nguyễn Thị Chời 1926 210183900
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận

Mẹ 

VNAH 1.500.000           

186 Nguyễn Thị Giữ 1922 210184258
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận

Mẹ 

VNAH 1.500.000           

187 Lê Thị Ghinh 1926 210183738
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận

Mẹ 

VNAH 1.500.000           

188 Nguyễn Ngọc Cảm 1957 210183823
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận CĐHH 1.500.000           

189 Tôn Thanh Hải 1931 211036094
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận CĐHH 1.500.000           

190 Nguyễn Thị Nồng 1956 210106928
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận CĐHH 1.500.000           

191 Nguyễn Thị Bỡ 1955 210108138
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận CĐHH 1.500.000           

192 Võ Thị Hồng Liên 1956 210256488
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận CĐHH 1.500.000           

193 Đinh Thị Quyên 1955 210106599
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận CĐHH 1.500.000           

194 Nguyễn Thị Tri 1953 210183745
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận CĐHH 1.500.000           



195 Trần Nhuận 1948 210108042
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận CĐHH 1.500.000           

196 Lê Thị Thọ 1936 210106995
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận CĐHH 1.500.000           

197 Trần Thị Lương 1940 210108268
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận CĐHH 1.500.000           

198 Đặng Thị Tứ 1946 210106998
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận CĐHH 1.500.000           

199 Nguyễn Thị Phiếm 1938 210183732
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận CĐHH 1.500.000           

200 Trương Thị Quất 1935 210108220
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận CĐHH 1.500.000           

201 Nguyễn Thị Lệ 1940 210256538
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận CĐHH 1.500.000           

202 Nguyễn Thị Nuôi 1940 210256441
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận CĐHH 1.500.000           

203 Nguyễn Thị Phận 1943 210183685
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận CĐHH 1.500.000           

204 Trần Thị Thực 1937 210108205
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận CĐHH 1.500.000           

205 Phan Thị Thuận 1954 210233196
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận CĐHH 1.500.000           

206 Phạm Thị Tiện 1950 210183650
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận CĐHH 1.500.000           

207 Nguyễn Thị Luận 1950 210108043
Nam Phước, Nghĩa 

Thuận CĐHH 1.500.000           

208 Tôn Thị Thúy Hà 1970 211931297
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa ThuậnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           

209 Chế Thị Tuyết Mai 1982 212159025
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa ThuậnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           

210 Trần Thị Anh 1970
không có 

CMND

Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa ThuậnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           
Bị mất

211 Huỳnh Anh Tuyển 1979 212031521
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa ThuậnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           



212 Nguyễn Thị Lệ 1974 211869483
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa ThuậnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           

213 Nguyễn Văn Chiến 1976
không có 

CMND

Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa ThuậnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           
Bị mất

214 Trần Thị Phương Trâm 1980 251187135
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa ThuậnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           PS 4/2020

215 Bùi Văn Tiến 1964 211029799
Phú Thuận, Nghĩa 

ThuậnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           

216 Võ Văn Tánh 1964 211004891
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa ThuậnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           

217 Ngô Đình Lệnh 1975
không có 

CMND

Phú Thuận, Nghĩa 

ThuậnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           
Bị thất lạc

218 Cao Văn Tưởng 1979
không có 

CMND

Nam Phước, Nghĩa 

ThuậnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           

Chưa liên 

lạc được

219 Nguyễn Thị Lệ 1978
không có 

CMND

Nam Phước, Nghĩa 

ThuậnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           
Bị mất

220 Bạch Thanh Tuấn 1959 212664418
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Tù Đày 1.500.000           

221 Trần Thị Kỳ 1947 210183743
Mỹ Thạnh Đông, 

Nghĩa Thuận Tù Đày 1.500.000           

222 Nguyễn Thị Kim Thống 1944 212593193
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Tù Đày 1.500.000           

223 Bạch Thị Hoa 1930 210183256
Mỹ Thạnh Bắc, 

Nghĩa Thuận Tù Đày 1.500.000           

224 Nguyễn Thị Thắng 1954 210058789
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Tù Đày 1.500.000           

225 Phạm Thị Hường 1941 210183308
Mỹ Thạnh Nam, 

Nghĩa Thuận Tù Đày 1.500.000           

226 Phạm Thị Đào 1945 210256486
Phú Thuận, Nghĩa 

Thuận Tù Đày 1.500.000           


